ĐỀ 1
Bài 1: ( 3 đ ) Thực hiện phép tính
a)  ) 
b) 
c) 
Bài 2 : ( 2đ )  Tìm x : 
a)  
b) 
Bài 3 : ( 1đ)  Tìm x ; y  ; z ; biết  x : y :  z = 4 : 3 : 9 và x + y  -  z = 6 
Bài 4 : (1đ ) 
Số học sinh lớp A và B lần lượt tỉ lệ với 3 và 5 biết số học sinh lớp A ít hơn lớp B là 24 học sinh  . Tìm số học sinh mỗi lớp 


Bài 5 : ( 3đ ) Cho tam giác ABC có AB = AC.  Biết  và 
a) Tính số đo góc ACB ( 1 đ )
b) Vẽ BH vuông góc với AC ( H thuộc AC ) ; vẽ CK vuông góc AB ( K thuộc AB ). Chứng minh ∆ ABH = ∆ACK và AH = AK ( 1 đ ) 
c) Gọi D là giao điểm của BH và CK . Chứng minh ∆BKD = ∆CHD và AD là phân giác của góc BAC ( 1đ) 


Đáp Án :
Bài 1 : 
a) = 
b) = 
=
c)
Bài 2 : 
a) x =
b) x = 
Bài 3 : 
x =-12 ; y = -9 ; z = -27 
Bài 4 : 
Lớp A : 36 học sinh 
Lớp B : 60 học sinh 
[image: ] Bài 5 : 
a) 

b) Tam giác ABH = tam giác ACK ( cạnh huyền.góc nhọn ) suy ra AH = AK 
c) Tam giác BKD = tam giác CHD ( góc.cạnh .góc ) 
Tam giác ADH = tam giác ADK ( c. c .c) suy ra AD là phân giác 




ĐỀ 2
Câu 1. (3đ) Thực hiện phép tính:


Rút gọn: 
Câu 2. (2đ) Tìm x


Câu 3. (1đ) Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, làm tròn số, áp dụng thực  tế
Tìm 3 số a, b, c biết rằng  và 
Câu 4. (1đ) Áp dụng tỉ lệ thuận
Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên ba lớp 7A, 7B và 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số sách giáo khoa mỗi lớp quyên góp biết số sách quyên góp của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 22 quyển.

[image: Image]Câu 5. (3đ) Hình học
Cho hình vẽ, biết AD = BC; .
Tính số đo góc  biết  và 
CMR: ADC = BCD
CMR: IA = IB



Đáp án
Câu 1. (3đ) Thực hiện phép tính:

      MC: 60








Rút gọn: 

Câu 2. (2đ) Tìm x

        
        
        
 
        
        
           
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc 
Câu 3. (1đ) Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, làm tròn số, áp dụng trong thực  tế
Tìm 3 số a, b, c biết rằng  và 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 
 
 
Vậy …
Câu 4. (1đ) Áp dụng tỉ lệ thuận
Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên ba lớp 7A, 7B và 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số sách giáo khoa mỗi lớp quyên góp biết số sách quyên góp của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 22 quyển.
Giải
Gọi a, b, c lần lượt là số sách ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được ()
Theo đề ta có: 
ba lớp 7A, 7B và 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5 nghĩa là 
số sách quyên góp của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 22 quyển nghĩa là 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  quyển
  quyển
  quyển
ĐS: Vậy 7A đóng góp  quyển
               7B đóng góp  quyển
               7C đóng góp  quyển
[image: Image]Câu 5. (3đ) Hình học
Cho hình vẽ, biết AD = BC; .
Tính số đo góc  biết  và 
CMR: ADC = BCD
CMR: IA = IB

Giải
Tính số đo góc  biết  và 
Xét ACD có:
 (tổng 3 góc trong )
 


Vậy 
CMR: ADC = BCD
Xét ADC và BCD có:
AD = BC (gt)
 (gt)
DC cạnh chung
 ADC = BCD (c.g.c)

CMR: IA = IB
Ta có: 
Và: 
Mà  (ADC = BCD)
Và   (gt)
 
  (I là giao điểm AC và BD)
[image: Image]
Xét AID và BIC có:
 (cmt)
AD = BC (gt)
 (ADC = BCD)
 AID = BIC (g.c.g)
 IA = IB (yttứ)
ĐỀ 3
Bài 1: Thực hiện phép tính	

a/  	

b/  	

c/ 
Bài 2: Tìm x 

               a/ 

               c/ 
Bài 3: Tìm 3 số a, b c biết rằng a: b: c = 3: 4:5 và c – b = 5
Bài 4: Trong một đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt ủng hộ được số tiền tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số tiền mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu biết rằng tổng số tiền 7A và 7C ủng hộ được là 1 650 000 đồng?   

Bài 5: Cho ABC vuông tại A (AB< AC), gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD


a/ Chứng minh: AMB =CMD

b/ Chứng minh:  DC AC 
c/ Chứng minh: DC// AB

ĐÁP ÁN
	
	Đáp án

	Bài 1
	Thực hiện phép tính 

	
	
a/ 	0.75





   	0.25

	
	c/



	
	b/




	Bài 2:
	Tìm x

	
	a)



	
	
b) 




 hay 


 hay 


	Bài 3:
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:



	Bài 4:
	Trong một đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt ủng hộ được số tiền tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số tiền mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu biết rằng tổng số tiền 7A và 7C ủng hộ được là 1 650 000 đồng?   
Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là số tiền lớp 7A, 7B, 7C đóng góp (x, y, z > 0) 
Ta có:

 và x + z = 1 650 000					

			

	
Trả lời:			

	Bài 5:
	

	
	

[image: ]a/ Chứng minh: AMB =CMD.

XétAMB và CMD ta có:
MA= MC (M là trung điểm AC) 			 
MB= MD (gt) 			

 (2 góc đối đỉnh) 			


Nên AMB =CMD (c-g-c) 					   
	0,5đ


	
	
b/ Chứng minh:  DC AC


Ta có AMB =CMD (cmt) 

Suy ra 	0,25đ


Mà  (ABC vuông tại A) 	0,25đ

Nên 	0,25đ

Suy ra:  DC AC 	0,25đ

	
	c/ Chứng minh: DC// AB

Ta có: DCAC (cmt) 	0,25đ


Và      ABAC  (ABC vuông tại A)	0,25đ
Nên suy ra:  DC// AB (2 đường thẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song)



ĐỀ 4
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a)                                      

b) 

c) 
Bài 2: (2đ) Tìm x


a)                                             b) 


Bài 3: (1đ) Tìm x, y, z biết:    và 
Bài 4: (1đ) Hưởng ứng tinh thần “Tương thân tương ái”, chia sẻ các bạn học sinh vùng bị lũ lụt; ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp được 440 quyển tập để ủng hộ, lớp 7A có 36 học sinh,  lớp 7B có 34 học sinh và 7C có 40 học sinh. Tìm số tập của mỗi lớp đã quyên góp biết rằng số tập tỉ lệ với số học sinh mỗi lớp.

Bài 5: (3đ) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = AC  có góc B bằng . 

a) Tính số đo ?
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh  ∆ABM = ∆ACM
c) Gọi O là trung điểm của AB. Đường thẳng đi qua A và song song với BC cắt tia MO tại I. Chứng minh: AI = MC

ĐÁP ÁN

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a) 

 

b) 

 






c) = = =  =  =  
Bài 2: (2đ) Tìm x


a)                                           




b)              hay    


                                     hay            


                                          hay        


Bài 3: (1đ) Tìm x, y, z biết:  và 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng sau








Bài 4: Gọi số tập của lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp lần lượt là a, b, c (a, b, c ∈ )
Vì số tập tỉ lệ với số học sinh mỗi lớp nên theo tính chất đại lượng tỉ lệ thuận ta có


 và 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau








Vậy số tập đã quyên góp của lớp 7A: 144 quyển tập, 7B: 136 quyển tập, 7C: 160 quyển tập.
Bài 5: 
[image: ]

a) 
b) ∆ABM = ∆ACM (c-c-c)
c) ∆AOI = ∆BOM (g-c-g) ⇒ AI = BM (2 cạnh tương ứng)
mà BM = CM (M là trung điểm của BC)
⇒ AI = CM





ĐỀ 5
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể).

	a) .

	b) .

	c) 

Bài 2: (2đ) Tìm  biết:


	a) 		b) 

Bài 3: (1đ) Tìm  biết:


 	 và .
Bài 4: (1đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số: 17; 18; 16. Biết rằng
 tổng số học sinh của ba lớp là 102 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp.




Bài 5: (3đ) Cho  có . Gọi  là trung điểm của cạnh .

	a) Chứng minh rằng.





b) Vẽ . Trên  lấy điểm  sao cho . Chứng minh rằng: .






c) Gọi  là trung điểm của . Trên tia đối của tia , lấy điểm  sao cho . Chứng minh rằng:  thẳng hàng.

ĐÁP ÁN 
[bookmark: _GoBack]Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể).
	
a) 

 




	
b) 








	
c) 






   



Bài 2: (2đ) Tìm  biết:


		a) 				b) 


                                                                     



                                                                                  hay    



                                                                                        hay    


                                                                                                    hay      



Bài 3: (1đ) Tìm  biết:            và .
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	
            Vậy x=24  ,y=18, z=30
Bài 4: (1đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số: 17; 18; 16. Biết rằng
tổng số học sinh của ba lớp là 102 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Giải


Gọi  (học sinh)  lần lượt là số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C

Theo đề bài, ta có: 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

     

       
Vậy: 	số học sinh của lớp 7A là 34 (hs lớp 7B là 36 (hs) lớp 7C là 32 (hs)




Bài 5: (3đ) Cho  có . Gọi  là trung điểm của cạnh .

	a) Chứng minh rằng.




b) Vẽ . Trên  lấy điểm  sao cho . 

b) Chứng minh rằng: .






c) Gọi  là trung điểm của . Trên tia đối của tia , lấy điểm  sao cho . Chứng minh rằng:  thẳng hàng.B
D
A
C
E
M
N
K

Giải
a) 

Xét  và  có: 





 (góc tương ứng).   là tia phân giác của .
b) 

Xét  và  có:




 (góc tương ứng)        .
c) 


 cân tại  



 cân tại  





Từ  và  (đồng vị)  song song  (*).


Xét  và  có:


       (góc tương ứng)




Mà  và  là hai góc so le trong nên  song song  (**)

Từ (*) và (**)  thẳng hàng.
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O hinh 53 cho biét AD =BC, ADC = BCD .
Chirng minh rang :
a) AADC = ABCD.
b) IA=1B.
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